
Phụ lục

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y

TẾ THUỘC LOẠI A, B

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày        /11/2025 của Sở Y tế)

STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công

bố

Tên cơ sở (doanh

nghiệp)

Địa chỉ Tên sản

phẩm
1 000.00.19.H32-

250627-0002

250000012/PCBB-

KH

01/7/2025 CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC

MINH

Số 30 đường Trần

Quang Khải, phường

Nha Trang, Khánh

Hòa

Bộ máy bào,

mài dùng trong

phẫu thuật nội

soi

2 000.00.19.H32-

250318-0001

250000004/PCBA-

KH

20/3/2025 CÔNG TY TNHH

TRẦM HƯƠNG

LOTUS KHÁNH HOÀ

Biệt thự Trầm

Hương, Đường số 9

Tổ 19 Đất Lành,

phường Nam Nha

Trang, Khánh Hòa

Cao hỗ trợ giảm

đau (tên thương

mại: Cao xoa

Trầm Hương)

3 000.00.19.H32-

241113-0001

240000013/PCBB-

KH

22/11/2024 ĐỊA ĐIỂM KINH

DOANH-CÔNG TY

CỔ PHẦN UPHARMA-

NHÀ THUỐC

UPHARMA SỐ 70

Số 86 Phan Bội

Châu, phường Nha

Trang

Sản phẩm (Tên

thương mại:

Glicer adult)

4 000.00.19.H32-

250707-0001

250000013/PCBB-

KH

23/7/2025 CÔNG TY TNHH

THIẾT BỊ THẨM MỸ

Y TẾ SONMED

CT3A-112 Tầng trệt,

Chung cư NƠXH-01,

khu đô thị mới Phước

Long, phường Nam

Nha Trang, Khánh

Hòa.

Máy điều trị da

5 000.00.19.H32-

241214-0001

240000004/PCBA-

KH

CÔNG TY TNHH SẢN

XUẤT - THƯƠNG

MẠI HUCAFOOD

Tổ 9, Hòa Bắc,

phường Bắc Nha

Trang, Khánh Hòa

Cao xoa bóp
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